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PHẦN I 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ XUÂN NĂM 2020 

 

Sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2020 diễn ra trong điều kiện thời tiết 

thuận  lợi đầu vụ, cây sinh trưởng, phát triển tốt; tuy nhiên đến giai đoạn lúa trổ 

bông ( từ 01/4- 20/4 ) liên tục gặp các đợt không khí lạnh gây mưa rét, số ngày 

nắng trong ngày thấp, đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình trổ bông và thụ phấn 

của cây, đồng thời là điều kiện rất thuận lợi cho nấm, bệnh đạo ôn và các bệnh 

khác phát sinh, phát triển trên cây trồng vụ Xuân. Nhưng với sự tham mưu và 

chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống 

chính trị từ xã đến thôn và sự hưởng ứng của nhân dân, nên vụ Xuân 2020 đạt 

kết quả khá toàn diện. 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC  

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Đề án số 52/ĐA-UBND ngày 

21/11/2020, triển khai vào 28/11/2020, trong vụ Xuân 2020 đã ban hành các văn 

bản chỉ đạo sản xuất, phòng trừ sâu bệnh hại như các Công văn, Công điện, 

hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng. 

- Để tập trung phòng, trừ dịch bệnh hại cây trồng ngoài các văn bản chỉ 

đạo, các đồng chí chuyên môn phụ trách thường xuyên kiểm tra tình hình diễn 

biến sâu, bệnh hại. Kịp thời báo cáo cơ quan chuyên môn cấp trên và khuyến 

cáo bà con các biện pháp phòng, trừ. 

2. Kết quả sản xuất 

Diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng đạt được trong vụ xuân 

như sau: 

- Lúa: Diện tích gieo trồng 115 ha,năng suất bình quân: 6,04 tấn/ha, sản 

lượng 694,4 tấn. Trong đó các giống lúa xây dựng mô hình trình diễn như:  

+ Thái Xuyên 111: Diện tích 54,5 ha, cho năng suất 6,36 tấn/ha, sản lượng 

346,6 tấn, đây là giống lúa lai có thời gian sinh trưởng 130-140 ngày, đẻ nhánh 

khỏe, sinh trưởng khỏe, cứng cây, lá đòng thẳng, chịu rét và chống chịu sâu 

bệnh khá, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương.  



+ Ly 2099: Diện tích 3,4 ha, năng suất bình quân 6,37 tấn/ha, sản lượng 

21,7 tấn; Giống có thời gian sinh trưởng 130- 135 ngày, giống đẻ nhánh rất 

khỏe, cứng cây, chống đỡ tốt, lá đứng màu xanh vàng, bông dài nhiều hạt. 

+ BQ: Diện tích 2,6 ha, năng suất bình quân 5,97 tấn/ha, sản lượng 15,5 

tấn. Được đánh giá là giống chịu khá với bệnh Đạo ôn, tuy nhiên qua thực tế sản 

xuất giống bị nhiễm đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông nếu không phun phòng kịp thời, 

tỷ lệ 2,5% đến 5%. 

+ Bắc Thịnh: Diện tích 26 ha, năng suất bình quân 6,26 tấn/ha, sản lượng 

162,7 tấn, giống có thời gian sinh trưởng 120- 125 ngày, giống có kiểu hình đẹp, 

khóm gọn, cứng cây, chiều cao cây 102- 115 cm, sinh trưởng, phát triển tốt, đẻ 

nhánh khỏe, chịu thâm canh, khả năng chịu rét tốt, chống đổ trung bình. 

+ ADI 168: Diện tích 2,3 ha, năng suất bình quân 5,95 tấn/ha, sản lượng 

13,7 tấn, giống có thời gian sinh trưởng  118- 122 ngày, đẻ nhánh khá,  có bộ lá 

màu xanh bền, chịu rét khá, bộ lá đồng dài, bản lá to, màu xanh. 

- Ngô: Diện tích gieo trỉa 95ha, năng suất bình quân: 6,5 tấn/ha, sản lượng  

617,5 tấn.  

- Lạc: Diện tích gieo trỉa 20,2 ha, năng suất bình quân: 3,15 tấn/ha, sản 

lượng 63,6 tấn, giảm so với vụ Xuân 2019 về diện tích 35,8 ha và sản lượng 

89,4 tấn.  

- Khoai các loại: Diện tích trồng 20 ha, năng suất 5,5 tấn/ ha, sản lượng 

110 tấn. 

 - Rau các loại: Diện tích trồng ước tính 03 ha, năng suất 6,6 tấn/ha, sản 

lượng 19,8 tấn. 

- Cây ăn quả: Trồng mới 02 ha, trong đó 0,5 ha bưởi và 1,5 ha cây ăn quả 

các loại. 

- Cây lâm nghiệp đã trồng được 130 ha, trong đó trồng mới, trồng xen, 

trồng lại các diện tích keo đã khai thác.  

3. Tồn tại, nguyên nhân 

3.1 Tồn tại 

- Việc bố trí cơ cấu giống trên cùng một xứ đồng chưa được quan tâm, 

chưa bố trí lịch gieo cấy các giống lúa phù hợp với thời gian sinh trưởng, nên 

các diện tích trổ không tập trung; thời gian trổ của các giống lúa vụ Xuân kéo 

dài dần 1 tháng.  

- Người dân tổ chức sản xuất còn manh mún, chưa áp dụng được nhiều 

khoa học kỹ thuật, còn chủ yếu theo kinh nghiệm trong canh tác. 

- Các loại Sâu, bệnh hại trên cây trồng vụ xuân có nhiều chủng loài mới, 

tính kháng thuốc cao nên khó khăn trong việc phòng trừ.   

3.2 Nguyên nhân 

- Nhiệt độ trung bình trong toàn vụ cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-

20C, từ đầu vụ thời tiết thuận lợi cho gieo cấy và sinh trưởng của cây trồng, thời 



gian sinh trưởng của cây. Diễn biến thời tiết trong toàn vụ phức tạp, đến thời 

điểm trổ rộ - phơi mao nhiệt độ xuống thấp làm ảnh hưởng đến quá trình thụ 

phấn của cây, giảm năng suất cây trồng như giống ADI168. 

- Tâm lý người dân hoàn thành gieo trồng trước Tết Nguyên đán nên đã 

không chấp hành lịch thời vụ, gieo trồng sớm lịch đã được các cơ quan ban 

ngành định hướng sản xuất. 

                                                                  

PHẦN II 

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ XUÂN NĂM 2021 

 

I. NHẬN ĐỊNH VỀ THỜI TIẾT, THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN: 

1. Nhận định về thời tiết. 

Năm 2021 dự báo hiện tượng La Nina sẻ duy trì trong những tháng đầu 

năm, nhiệt độ tháng 12/2020 và tháng 3/2021 thấp hơn 0,5- 1oC TBNN, tháng 

01/02/2021 và tháng 4/2021 nhiệt độ phổ biến xấp xỉ so với TBNN. Các đợt rét 

đậm, rét hại tập trung trong thời kỳ từ nửa cuối tháng 12/2020 đến tháng 

02/2021. 

Lượng mưa tháng 12/2020 tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 10- 30%, 

tháng 01- 04/2021 phổ biến xấp xỉ so với TBNN. 

Dự báo vụ Xuân thời tiết lạnh sẻ gây khó khăn trong việc gieo trồng các 

đối tượng cây trồng đầu vụ, đặc biệt là lạnh tháng 3/2021 nguy cơ trổ bông 

không an toàn đối với lúa gieo cấy trước lịch thời vụ. 

 2. Thuận lợi. 

- Là vụ sản xuất đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XIX ( nhiệm kỳ 2020- 2025 ), chính sách mới về nông nghiệp, nông 

thôn, cùng với những kết quả đã đạt được trong năm 2020, tạo động lực sản xuất 

vụ Xuân 2021. 

- Nghị định số 62/2019/NĐ- CP, ngày 11/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ- CP ngày 13/4/2015 của chính 

phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa tiếp tục thúc đẩy sử dụng các giống lúa 

mới, chất lượng cao vào thực tiễn sản xuất. 

- Các chính sách về giống, đã được đầu tư ngày càng nâng cao, tạo điều 

kiện để thúc đẩy sản xuất, nhiều thôn đã áp dụng cơ giới về khâu làm đất, thu 

hoạch nhanh gọn, khẩn trương vì vậy tạo điều kiện cho việc sản xuất kịp thời, 

đúng thời vụ. 

- Lượng nước ở các hồ đập trên địa bàn xã đáp ứng nhu cầu tưới phục vụ 

sản xuất các loại cây trồng vụ Xuân 2021; hệ thống mương tưới tiêu ở các đơn 

vị thôn đã và đang được tu sửa, để đảm bảo cho phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó 

lịch thời vụ cây trồng vụ Xuân 2021 không trùng với dịp tết Nguyên đán nên 

không gây áp lực đến sản xuất.  



- Trải qua nhiều lần lũ lụt trong năm, đã bồi đắp cho ruộng đồng thêm phì 

nhiêu, mặt khác đã hạn chế được nhiều về sâu bệnh và các loại dịch hại đến cây trồng. 

-  Hộ xã viên và Cán bộ kỷ thuật thường xuyên thăm đồng, chủ động đối 

phó với điều kiện thời tiết và tổ chức phòng trừ sâu bệnh kịp thời. 

- Ủy ban nhân dân xã Sơn Tây đã chuẩn bị tốt kế hoạch sản xuất vụ Xuân  

ngay từ đầu vụ. 

3. Dự báo Khó khăn:  

- Thời tiết vụ Xuân 2021 dự báo sẻ diễn biến bất thường, gây khó khăn 

trong tổ chức, chỉ đạo và triển khai  sản xuất. Đặc biệt vào thời điểm lúa trổ 

bông dễ gặp phải đợt rét cuối mùa ảnh hưởng rất lớn đến năng suất, sản lượng 

cây trồng. 

- Sản xuất vụ Đông 2020 diễn ra trong điều kiện thời tiết quá nhiều mưa, 

bảo, ảnh hưởng chậm đến tiến độ sản xuất và kế vụ Xuân, thu hoạch kết quả đạt 

thấp, nguồn thức ăn xanh cho đàn vật nuôi, có nguy cơ bị thiếu hụt, ảnh hưởng 

đến chăn nuôi và chất lượng tổng đàn năm 2021. 

- Bệnh Đạo ôn trên lúa với nòi mới độc tính cao và các bệnh dịch mới, 

chưa được xử lý triệt để, mầm bệnh dễ phát tán, lây lan mạnh.  

- Sâu  Keo mùa thu đã xuất hiện trên địa bàn và đang diễn biến phức tạp, 

nguy cơ bùng phát gây hại trên ngô vụ Xuân là rất cao. 

- Tâm lý người dân triển khai gieo cấy kết thúc xong trước tết Nguyên 

Đán ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo về thời vụ. 

- Bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện trên địa bàn, diễn biến phức tạp, 

hiện nay vẫn chưa có vắc xin phòng bệnh, ảnh hưởng lớn đến duy trì và phát 

triển đàn lợn. 

- Giá cả vật tư, phân bón, giống, công lao động tăng cao làm hạn chế khả 

năng đầu tư thâm canh của người dân. 

- Tập trung thâm canh còn thấp, chưa chú trọng đầu tư, áp dụng Khoa học, 

Kỷ thuật chưa được nhiều. 

- Do ở một số thôn tập quán trong tổ chức sản xuất còn manh mún, nhỏ lẽ, 

người dân đang có tính chất tự phát, nhất là trong khâu giống. 

II. MỤC TIÊU SẢN XUẤT VỤ XUÂN 2021: 

1. Về trồng trọt: 

Để đảm bảo an ninh lương thực, phấn đấu tổng sản lượng lương thực sản 

xuất vụ Xuân ước đạt. 

- Lúa: Là sản phẩm chủ lực, Diện tích 115 ha, năng suất 6,3 tấn/ha, sản 

lượng 724,5 tấn.   

- Ngô: Diện tích: 106 ha, năng suất bình quân 5,8 tấn/ha, sản lượng 614,8 

tấn ( Trong đó; Ngô lấy hạt: 96 ha, ngô làm thức ăn chăn nuôi: 10 ha). 

- Lạc: Diện tích: 25 ha, năng suất 2,8 tấn/ha, sản lượng 70 tấn. 

- Khoai các loại: Diện tích 10 ha, năng suất 5,5 tấn/ha, sản lượng 55 tấn.  



- Rau các loại: Diện tích 15 ha, năng suất 6,3 tấn/ha, sản lượng 94,5 tấn. 

- Cỏ trồng mới: 01 ha. 

- Cây ăn quả:  Trồng mới 02 ha cây ăn quả, trong đó: 01 ha bưởi, 01 ha 

cam và các loại cây ăn quả khác. 

2. Về lâm nghiệp: 

Tập trung triển khai kế hoạch trồng cây trước, trong và sau dịp tết Nguyên 

đán, trồng mới, trồng xen, trồng lại các rừng keo đã thu hoạch, tổng diện tích 

trên 90 ha, ( trong đó trồng mới 60 ha, trồng rừng gỗ lớn 30 ha ).  

Tiếp tục vận động các hộ gia đình tham gia và thực hiện việc cấp chứng 

chỉ rừng bền vững FSC.  

3. Về chăn nuôi thú y:  

Duy trì và ổn định tổng đàn gia súc, gia cầm, chỉ đạo phát triển đàn hươu. 

Hạn chế mức thấp nhất thiệt hại đàn vật nuôi do đói, rét, dịch bệnh; Tổ chức 

tiêm phòng đạt trên 80%. 

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU: 

1. Giống và thời vụ: Đối với giống cây trồng sản xuất vụ Xuân cần dùng 

các giống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của từng thôn, nhất là những loại 

giống đã sản xuất thử nghiệm vụ Xuân 2020,  kết hợp với  tập quán canh tác của 

người dân, nên chọn loại  ngắn ngày, kháng bệnh, cho năng suất cao, để tránh rét 

và mưa lũ ở cuối vụ và kịp chuyển vụ kế tiếp. 

- Đối với cây Lúa:  

Năm 2021 tiết “ Đại Hàn ” vào ngày 20/01/2021 (08/12/2020 Âm Lịch) , 

đây là thời điểm dự báo có tần suất rét đậm cao nhất trong năm, tiết “Lập Xuân ” 

ngày 04/02/2021 ( 23/12/2020 Âm Lịch ); tiết Cốc Vũ bắt đầu từ 20/4/2021 ( 

09/3/2021 Âm Lịch ), tiết Lập Hạ bắt đầu từ ngày 06/5/2021 ( 25/3/2021 Âm 

Lịch ). Theo quy luật thời tiết nhiều năm, để giai đoạn lúa trổ bông gặp điều kiện 

thời tiết thuận lợi, bố trí lịch thời vụ để lúa trổ tập trung từ 25/4 đến 30/4, kết 

thúc trước 05/5,  

Đối với giống lúa thuần ADI 168 gieo cấy từ ngày 15 đến 20/2/2021. Đối 

với giống lúa lai Thái xuyên 111 gieo cấy từ ngày 05 đến 10/2/2021. Đối với 2 

giống lúa trên phải kết thúc gieo cấy trước ngày 20- 25/2/2021. ( Riêng giống 

lúa gieo thẳng lùi thời gian sau thời gian gieo mạ 5-7 ngày ).  

(Chi tiết có lịch thời vụ kèm theo). 

- Ngô: Nhóm  giống ngô có thời gian sinh trưởng ngắn ngày (65- 70 ngày) 

như: MX4, MX10, HN68, HN88, Bạch Long. Căn cứ vào tình hình thời tiết mà 

có thể gieo nhiều trà trong khoảng thời gian ấm trời. 

+ Nhóm giống có thời gian sinh trưởng (110- 115 ngày) như: CP3Q, 

CP111, CP511, CP512…, thời vụ phấn đấu kết thúc sớm để sản xuất kế vụ. Tất 

cả các giống ngô thời vụ gieo trỉa kết thúc trước ngày 20/02/2021.  



- Lạc: Sử dụng giống L14, L20, L23, TK10..., phù hợp với điều kiện thổ 

nhưỡng, thời tiết  vùng đất Nghệ An và Hà Tỉnh, tranh thủ đất đủ ẩm, trời ấm để 

gieo quanh tiết Lập Xuân và kết thúc gieo trỉa trong tháng 02/2021.  

- Khoai lang và các loại khoai: Trong thời gian thu hoạch cây trồng vụ  

Đông  tiến hành trồng khoai lang, sử dụng các giống; Chiêm Bông, Hoàng 

Long, KL20-209,… thời gian gieo trồng kết thúc trước ngày 30/02, đối với diện 

tích trồng lấy cũ cần gieo trồng tập trung trong tháng 01/2021.  Khoai lang có 

thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau, nhưng để cho năng suất cao cần tiến 

hành gieo trồng trên đất cát pha, thịt nhẹ màu mở, dễ thoát nước.  

- Rau các loại: Nhóm rau ăn lá, nhóm rau củ quả, nhóm rau gia vị. Sản 

xuất theo hướng thâm canh tăng năng suất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, 

khuyến khích sản xuất rau an toàn. Canh tác theo phương thức trồng thuần, 

trồng xen (xen ngô, xen khoai lang) nên bố trí nhiều trà, nhiều đợt lệch thời 

gian, để tận dụng tối đa điều kiện đất đai, lao động. Chú ý tấp tủ rơm rạ để đảm 

bảo đủ độ ẩm và tránh xói mòn, đập nát khi mưa to, mưa rét kéo dài. 

- Trồng cỏ: Đối với những đất, ruộng, úng nước, khô cằn,khó canh tác, 

sản xuất không có hiệu quả, đưa vào trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. 

- Đối với các loại cây ăn quả, cây có múi, cây lâm nghiệp: Tập trung tổ 

chức trồng vào những ngày nắng ấm cuối năm 2020 và đầu năm 2021, tốt nhất 

trong tiết Lập xuân, chậm nhất đến ngày 30/02/2021.      

- Thời vụ:  Sản xuất vụ Xuân thường  gặp phải  mùa mưa rét, ẩm nên 

tranh thủ khi thời tiết nắng ráo tập trung làm ải đất để gieo trỉa, từ  ngày 

25/12/2020 (ngày 12/11 âm lịch) trở đi.  

2, Giải pháp về canh tác: 

2.1. Về lĩnh vực trồng trọt: 

- Cây lúa: Tập trung chỉ đạo thâm canh để rút ngắn thời gian sinh trưởng, 

chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại có thể xẩy ra đầu vụ sản xuất, khuyến 

khích bà con nông dân áp dụng biện pháp bắc mạ che phủ nilon, tăng cường 

giống hơn định mức từ 05- 10%. Đối với những vùng gieo thẳng lúa, phải bắc 

mạ dự phòng ở góc ruộng có che phủ nilon để dặm. Đồng thời có phương án 

chuẩn bị lúa giống ngắn ngày để khi mạ, lúa gieo thẳng bị chết rét. Cây lúa; thời 

sinh trưởng có dài hơn những cây trồng khác nên chú ý bón lót khi lúa đẽ nhánh 

và bón đón đồng đúng thời điểm nhằm hạn chế các bệnh hại lúa, nhất là bệnh 

Đạo ôn.  

- Cây Ngô, Lạc: Trồng các  bãi ven sông, thu hoạch đến đâu gieo trỉa đến 

đó, khuyến khích che phủ nilon trên lạc. Đối với ngô nếp sử dụng bắp tươi tận 

dụng tối đa quỹ đất để gieo trỉa bố trí trồng xen với lạc ; tập trung đầu tư thâm 

canh tăng năng suất, sản lượng cây trồng, để bù đắp phần sản lượng do vụ Đông 

gieo trỉa muộn.   

- Đối với cây ăn quả có múi: Tuyên truyền hướng dẫn người dân áp dụng 

và nhân rộng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư chăm sóc cây ăn quả như 



bón phân, tạo tán, tỉa cành, phòng trừ các đối tượng dịch bệnh, xây dựng hệ 

thống tưới tiên tiến.  

- Phân bón vụ Xuân thời gian cây trồng sinh trưởng dài, chú trọng bón lót 

nhiều và bón thúc sớm, bón cân đối để hạn chế sâu bệnh. 

- Các thôn có điều kiện, cần đẩy mạnh cơ giới để làm đất gieo kịp thời vụ. 

2.2. Về lĩnh vực chăn nuôi: 

- Chăn nuôi bò: Tiếp tục đẩy mạnh Zêbu hóa đàn bò, sử dụng tinh bò chất 

lượng cao, gắn với chăn nuôi thâm canh để nâng cao tầm vóc, năng suất đàn bò. 

Tập trung chỉ đạo duy trì và phát triển đàn bò trong nông hộ. 

- Chăn nuôi hươu: Tập trung khai thác, phát huy có hiệu quả chỉ dẫn địa 

lý đối với sản phẩm nhung hươu; tăng cường phát triển tổng đàn ở quy mô nông 

hộ, tham gia các gian hàng xúc tiến phát triển thương mại để mở rộng thị trường 

tiêu thụ. 

* Thủy lợi: Đây là  khâu quan trọng cho sản xuất vụ Xuân vì vậy ngay từ 

đầu vụ, yêu cầu các đơn vị có hồ đập quản lý và đóng, mở đập đúng quy trình, 

quy định triển khai đắp bờ vùng, bờ thửa, nạo vét mương, phân phối nước tiết 

kiệm ngay từ đầu vụ. Riêng vụ Xuân cần chú trọng đến khâu chống úng, chống 

ngập nước ở các trà ruộng thấp khi gieo, chống hạn ở những trà ruộng cao. 

3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước: 

- Công tác bảo vệ thực vật: 

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, phát hiện dự tính, dự báo, sinh vật hại cây 

trồng,  phát hiện sớm, thông báo kịp thời, chính xác diễn biến các đối tượng dịch 

hại và các biện pháp phòng trừ có hiệu quả đến tận người sản xuất. Các đối tượng 

cần tập trung theo dõi trong vụ Xuân như: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn, 

bệnh khô vằn, ruồi đục nõn,  bệnh lùn sọc đen, ốc bêu vàng,...gây hại trên cây lúa; 

nhóm nấm mốc gây bệnh chết ẻo, tập đoàn sâu ăn lá...gây hại trên cây lạc; sâu keo 

mùa thu, sâu xám, rệp, sâu đục bắp, bệnh lùn sọc đen hại ngô. Đặc biệt quan tâm 

đến chuột, năm 2020 đã có lũ lớn nhưng chuột là mối nguy lớn trên đồng ruộng, 

phải xây dựng kế hoạch diệt chuột, chủ động lực lượng tổ chức diệt chuột trước 

khi bước vào vụ sản xuất. 

- Công tác thú y: 

+ Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm: Tăng cường công tác giám sát 

dịch bệnh nhằm phát hiện và áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch 

theo quy định kịp thời, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện việc tiêm 

phòng định kỳ, tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi đạt chỉ tiêu, kế hoạch huyện 

giao. Tăng cường công tác quản lý hành nghề thú y, chăm sóc sức khoẻ vật nuôi 

góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra. 

+ Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ: Tăng cường công tác kiểm soát vận 

chuyển, giết mổ và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật. Kiểm tra, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm đưa toàn bộ gia súc vào giết mổ tại cơ sở 

giết mổ tập trung, xóa bỏ việc giết mổ trái quy định tại các hộ gia đình. 



- Công tác thuỷ lợi: Phát động chiến dịch giao thông nông thôn, thủy lợi 

nội đồng nạo vét kênh mương, hồ đập bị bồi đắp sau mưa, lũ; đắp bờ vùng, bờ 

thửa để dữ nước. Điều tiết nước hợp lý giữa các vùng, từng thời điểm và theo các 

giai đoạn sinh trưởng phát triển của lúa. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của điều kiện 

thời tiết, khí hậu chuẩn bị tốt phương án chống hạn; có phương án tiêu nước lụt 

Tiểu mãn cuối vụ.  

- Công tác quản lý bảo vệ rừng: Cán bộ lâm nghiệp, các chủ rừng thực 

hiện nghiêm túc công tác tuần tra, bảo vệ rừng tại gốc; kiểm tra, giám sát chặt 

chẽ việc cải tạo rừng tự nhiên trái pháp luật; quản lý hoạt động các cơ sở chế 

biến lâm sản theo quy hoạch được phê duyệt, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm trong hoạt động chế biến lâm sản. 

 

IV. CHỈ TIÊU DIỆN TÍCH VỤ XUÂN 2021: 

 

TT Đơn vị thôn 
DT lúa 

(ha) 

DT ngô 

(ha) 

DT Lạc 

(ha) 

DT khoai 

(ha) 

DT rau 

(ha) 

1

1 
Cây Tắt 10.5 10       2.0       2.0       1.5 

2

2 
Tân Thủy 9.0 10       3.0       1.0       1.5 

3

3 
Hồ Sen 10 10       3.0       1.0       1.5 

4

4 
Cây Thị 10.5 11       2.0       1.0       1.5 

5

5 
Nam Nhe 12 7.5       2.0       1.0        1 

6

6 
Cây Chanh 11 8.5       1.0        0.5        1 

7

7 
Hoàng Nam 16 17.0       3.0       1.0        1.5 

8

8 
Bồng Phài 8.5 10.5       2.0       1.0        1 

9

9 
Kim Thành 8.0 8.0       4.0       0.5        1 

1

10 
Hà Chua 2.0 8.0       1.5       0.2        1 

1

11 
Khí Tượng 0 2.0       0.5       0.1        0.5 

1

12 
Trung Lưu 10 1.5        0       0.5        1 

1

13 
Phố Tây 7.5 2       1.0       0.2        1 

        Tổng 115 106       25       10        15 

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 



- Thành lập Ban chỉ đạo sản xuất vụ Xuân từ xã xuống các đơn vị thôn, có 

quyết định kèm theo. 

- UBND xã quán triệt đầy đủ nhiệm vụ sản xuất vụ Xuân một cách sâu rộng 

trong toàn dân, tập trung đôn đốc các đơn vị thôn thực hiện đủ chỉ tiêu đề ra.  

- Các đơn vị đăng ký bổ sung các loại giống Lúa và cây trồng vụ Xuân 

trước ngày 22/12/2020 về Ban Nông nghiệp xã. 

Trên đây là toàn bộ nội dung kế hoạch triển khai thực hiện sản xuất vụ 

Xuân năm 2021 của UBND xã Sơn Tây. Đề nghị các Ban ngành, Đoàn thể cấp 

xã và các đơn vị Thôn triển khai thực hiện nghiêm túc, trong quá trình thực hiện 

có gì vướng mắc báo về UBND xã để có hướng giải quyết./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ; 
           KT. CHỦ TỊCH 

           PHÓ CHỦ TỊCH 
            - 13 thôn;                  

- Lưu VP.  

 

 

 

              Phan Duy Ngọc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UỶ BAN NHÂN DÂN 

      XÃ SƠN TÂY 

 

 Số:       /QĐ-UBND 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hanh phúc 

 

Sơn Tây, ngày      tháng 12 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban chỉ đạo sản xuất vụ Xuân  năm 2021 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Kế hoạch số:53 /KH-UBND ngày 16 /12/2020 của UBND xã Sơn 

Tây về Kế hoạch triển khai sản xuất vụ Xuân năm 2021;  

 Xét đề nghị của Ban khuyến nông, nuôi trồng thủy sản, thủy lợi và bảo vệ 

thực vật, sau khi thống nhất với các ban ngành, đoàn thể xã, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2021, gồm các ông, 

bà có tên sau: 

1. Ông: Cao Văn Đức Chủ tịch UBND Trưởng ban 

2. Ông: Phan Duy Ngọc P. Chủ tịch UBND Phó ban 

3. Ông: Nguyễn Thanh Thiết P. Chủ tịch UBND Phó ban 

4. Ông: Lê Trọng Thành Chủ tịch MTTQ xã Thành viên 

5. Ông: Phan Đình Mậu Chủ tịch Hội CCB Thành viên 

6. Ông:  Nguyễn Thanh Huấn Chỉ huy trưởng QS Thành viên 

7. Ông: Nguyễn Lê Duy Chủ tịch Hội ND Thành viên 

8. Bà: Phan Thị Sen Chủ tịch Hội PN Thành viên 

9. Bà Nguyễn Thị Huệ CCvăn hóa- Xã hội Thành viên 

10. Ông: Phan Sắc Biển Bí thư Đoàn TN Thành viên 

11.  Bà: Dương Thị Thủy Kế toán-Ngân sách Thành viên 

12.  Bà: Trịnh Thị Tuyết CC Văn phòng  Thành viên 

13. Ông: Nguyễn Công Trình Phụ trách NN Thành viên 

14.  Các ông, bà thôn trưởng 13 thôn   Thành viên 

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ căn cứ Kế hoạch của UBND xã, tổ chức 

tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai vụ sản xuất  vụ Xuân năm 2021 đạt 

kết quả tốt,  hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra. 

 Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Văn phòng HĐND và UBND, Ban, Ngành, Đoàn thể có liên quan và các 

ông, bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
-UBND huyện;   CHỦ TỊCH 
-BTV Đảng ủy;  
-Ban chỉ đạo sản xuất;  
-Lưu VP.  
             Cao Văn Đức 



 
 

  

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

Các thành viên BCĐ sản xuất vụ Xuân năm 2021 
(Kèm theo QĐ số:       QĐ-UBND, ngày     tháng 12 năm 2020 của UBND xã 

Sơn Tây) 
 

1 Ông Cao Văn Đức Trưởng ban Phụ trách chung 

2 Ông Phan Duy Ngọc Phó ban trực 

Phụ trách công tác xây dựng kế 

hoạch cụ thể, giao chỉ tiêu chi tiết 

về các đơn vị thôn, chỉ đạo chuyên 

môn, phụ trách thôn Cây Tắt. 

3 Ông Nguyễn ThanhThiết Phó ban 

Chỉ đạo, điều hành công tác thông 

tin tuyên truyền, chỉ đạo thôn Tân 

Thủy. 

4 Ông Phan Đình Mậu Thành viên 

Phối hợp công tác  tuyên truyền 

trong hội viên, thực hiện tốt sản 

xuất vụ Xuân,  chỉ đạo thôn 

 Cây chanh. 

5 Ông Lê Trọng Thành Thành viên 

Chỉ đạo các Tổ chức Đoàn thể, tăng 

cường công tác tuyên truyền, vận 

động, chỉ đạo thôn Kim Thành. 

6 Ông Nguyễn CôngTrình Thành viên 

Nắm bắt các ý kiến đề xuất của 

nhân dân trong quá trình sản xuất 

vụ Xuân, chỉ đạo thôn  Hoàng  

Nam, Bồng Phài. 

7 Ông Phan Sắc Biển Thành viên 

Phối hợp công tác tuyên truyền 

trong hội viên, thực hiện tốt sản 

xuất vụ Xuân, chỉ đạo thôn Hà 

Chua, Khí Tượng. 

8 Ông NguyễnThanh Huấn Thành viên Chỉ đạo thôn  Hồ Sen. 

9 Bà Trịnh Thị Tuyết Thành viên Thống kê, tổng hợp báo cáo, chỉ 



đạo thôn Nam Nhe.  

10 Ông Nguyễn Lê Duy Thành viên 

Phối hợp công tác tuyên truyền  

trong hội viên, thực hiện tốt sản 

xuất vụ Xuân, chỉ đạo thôn Trung 

Lưu, Phố Tây. 

11 Bà Nguyễn Thị Huệ Thành viên 
Phụ trách công tác thông tin tuyên 

truyền. 

12 Bà Dương Thị Thủy Thành viên 
Phụ trách tài chính, phục vụ sản 

xuất vụ Xuân  năm 2021. 

13 Bà Phan Thị Sen Thành viên 

Phối hợp công tác tuyên truyền 

trong hội viên, thực hiện tốt sản 

xuất vụ Xuân, chỉ đạo thôn Cây 

Thị. 

    

Các đồng chí Thôn trưởng các thôn, chịu trách nhiệm lên kế hoạch, phối hợp với 

thành viên BCĐ xã được phân công, chỉ đạo trực tiếp đơn vị thôn,  thực hiện hoàn 

thành kế hoạch UBND xã đã đề ra. 

                                                                  TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
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